
Lý thuyết Thực hành

1 TH01 24TH429 211050017 Trần Duy Anh 28/04/2003 Ninh Thuận Nam 6.5 3.25 4.88 Không đạt Không đạt 21CYS1

2 TH02 24TH430 231140001 Phan Chí Bảo 26/09/2005 Tây Ninh Nam 9 2.25 5.63 Không đạt Không đạt 23CCK

3 24TH431 221080101 Trần Ngọc Bích 09/01/2003 Đắk Lắk Nữ Vắng thi Vắng thi 0 Không đạt Không đạt 22CSM1

4 TH03 24TH432 321762999 Đồng Anh Đào 06/02/2000 Bến Tre Nữ 9.5 5.75 7.63 Đạt Trung bình 18CTA

5 TH04 24TH433 221080072 Trương Thị Cẩm  Diền 27/10/2004 Bạc Liêu Nữ 7 3.5 5.25 Đạt Trung bình 22CSM

6 24TH434 014900063 Huỳnh Quí Đức 09/12/2002 An Giang Nam Vắng thi Vắng thi 0 Không đạt Không đạt 20COT

7 TH05 24TH435 222010066 Nguyễn Thị Hiền 02/02/1990 Đồng Nai Nữ 9.75 6 7.88 Đạt Khá N22CDH-NXL2

8 TH06 24TH436 231280002 Nguyễn Ngọc Hiệp 10/01/2005 Bình Thuận Nam 9 4.75 6.88 Đạt Trung bình 23CCK

9 TH07 24TH437 221200002 Nguyễn Thúy Hồng 27/09/2007 Bình Phước Nữ 6 3 4.5 Không đạt Không đạt 22CQT

10 TH08 24TH438 211080077 Đoàn Thị Diễm Hương 18/02/2003 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6.5 1.75 4.13 Không đạt Không đạt 21CSM1 

11 TH09 24TH439 221360005 Huỳnh Thanh Khá 05/11/2004 Quảng Nam Nam 5.75 2 3.88 Không đạt Không đạt 22COT

12 TH10 24TH440 221200018 Trần Thị Kiều 06/10/2004 Ninh Thuận Nữ 6 3 4.5 Không đạt Không đạt 22CQT

13 TH11 24TH441 211020002 Võ Thị My Lan 06/08/2003 Hà Tĩnh Nữ 6.25 4 5.13 Đạt Trung bình 21CDD

14 TH12 24TH442 211100008 Đồng Thị Lụa 24/04/2003 An Giang Nữ 7 6 6.5 Đạt Trung bình 21CTA 

15 TH13 24TH443 221200020 Cao Xuân Mi 15/08/2004 Ninh Thuận Nữ 5.5 1.5 3.5 Không đạt Không đạt 22CQT

16 TH14 24TH444 211050036 Nguyễn Thành Nhân 30/06/2003 Ninh Thuận Nam 8 3.75 5.88 Đạt Trung bình 21CYS1

17 TH15 24TH445 211260010 Lê Minh Nhật 31/10/2003 Bình Phước Nam 5.75 3 4.38 Không đạt Không đạt 21CKS

18 TH16 24TH446 211080080 Huỳnh Tâm Như 31/10/2003 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6.5 3.25 4.88 Không đạt Không đạt 21CSM1

19 24TH447 11100033 Trần Yến Như 02/06/2001 TP. Hồ Chí Minh Nữ Vắng thi Vắng thi 0 Không đạt Không đạt 20CSM

20 24TH448 211080065 Trần Thị Minh Phước 29/03/2002 Đắk Lắk Nữ Vắng thi Vắng thi 0 Không đạt Không đạt 21CSM

21 TH17 24TH449 211130014 Hy Phương Thi 23/12/2002 TP. Hồ Chí Minh Nữ 6.25 4.75 5.5 Đạt Trung bình 21CKS

Ngày kiểm tra: 11/01/2025 Thời gian kiểm tra: 18h00 - 20h15 Thời gian ôn tập: Từ 14/12/2024 đến 05/01/2025
Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
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22 TH18 24TH450 14900019 Ngô Văn Thọ 19/06/2002 Kiên Giang Nam 7 2.25 4.63 Không đạt Không đạt 20COT

23 TH19 24TH451 010200012 Nguyễn Thụy Ngọc Trân 24/02/1999 TP. Hồ Chí Minh Nữ 8.25 6.25 7.25 Đạt Khá 20CDD

24 TH20 24TH452 221200027 Phan Thị Thùy Trang 01/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Nữ 8.5 7.5 8 Đạt Giỏi 22CQT1

25 TH21 24TH453 221190010 Nguyễn Thụy Thanh Trúc 30/05/2004 TP. Hồ Chí Minh Nữ 8.25 4.75 6.5 Đạt Trung bình 22CKT

26 TH22 24TH454 025733836 Phạm Trung Chiến Trường 11/04/1995 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.75 7.25 7 Đạt Khá 18COT4

27 TH23 24TH455 911800085 Lê Thị Vân 02/07/2001 Đồng Nai Nữ 8 5.25 6.63 Đạt Trung bình 19CTH1

28 TH24 24TH456 351619606 Đinh Thị Vân 25/12/1986 An Giang Nữ 6.25 2 4.13 Không đạt Không đạt 17CDH-89L2

29 TH25 24TH457 221360012 K’ Đinh Văn 27/08/2004 Lâm Đồng Nam 6.75 1 3.88 Không đạt Không đạt 22COT1

30 TH26 24TH458 221360027 Nguyễn Hoài Vĩ 06/03/2004 Kiên Giang Nam 7.5 6.75 7.13 Đạt Khá 22COT1

31 24TH459 231080234 Y Von 11/07/2005 Kon Tum Nữ Vắng thi Vắng thi 0 Không đạt Không đạt 23CSM2

Tổng số thí sinh đạt: 14
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 5 Tổng số thí sinh không đạt: 17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 31

Bùi Ngọc Tố UyênThS. Phạm Thanh BìnhThS. Lê Thị Bích Thảo

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG
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